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A
CỘNG KINH PHÍ THEO MÃ CHƯƠNG, LOẠI, 

KHOẢN, NGUỒN
16.060.072.000 6.639.802.000 4.654.717.989 9.420.270.000 6.372.446.509

1 Chương 822, Loại 070, Khoản 072, Mã nguồn 13 15.209.861.000 6.281.266.000 4.462.499.746 8.928.595.000 6.109.280.509

2 Chương 822, Loại 070, Khoản 072, Mã nguồn 12 160.510.000 71.530.000 48.715.243 88.980.000 61.996.000

3 Chương 822, Loại 070, Khoản 072, Mã nguồn 18 689.701.000 287.006.000 143.503.000 402.695.000 201.170.000

B CHI TIẾT THEO TỪNG NỘI DUNG 16.060.072.000 6.639.802.000 4.654.717.989 9.420.270.000 6.372.446.509

I Kinh phí giao tự chủ 15.209.861.000 6.281.266.000 4.462.499.746 8.928.595.000 6.109.280.509

1 Kinh phí tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp 13.603.059.000 5.624.090.000 3.877.126.542 7.978.969.000 5.455.372.707 Nguồn 13

2

Chi hoạt động thường xuyên (đã trừ tiết kiệm 10% 

để thực hiện cải cách tiền lương và tiết kiệm thêm 

10% để bổ sung chính sách an sinh xã hội; tiết kiệm 

thêm 5% theo khoàn 2 điều 1 NQ 135/NQ-CP)

1.606.802.000 657.176.000 585.373.204 949.626.000 653.907.802 Nguồn 13

II Kinh phí giao không tự chủ 850.211.000 358.536.000 192.218.243 491.675.000 263.166.000

1 Qũy tiền thưởng Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 689.701.000 287.006.000 143.503.000 402.695.000 201.170.000 Nguồn 18

2 Phụ cấp giáo viên thể dục 40.360.000 23.710.000 12.285.000 16.650.000 15.912.000 Nguồn 12

Ghi chúMã nguồn

PHỤ LỤC: TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH XUÂN

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2026 của UBND xã Thạch Xuân)

Dự toán điều chỉnh 

về trường TH Thạch 

Xuân (Mã QHNS 

1175657)

Dự toán đã giao cho trường TH Thạch 

Xuân (Mã QHNS 111925)

Dự toán đã giao cho trường TH Nam Điền 

(Mã QHNS 1130428)

Bao gồm

TT Nội dung
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3
Hỗ trợ phụ cấp ưu đãi giáo viên dạy học sinh khuyết 

tật
98.150.000 36.820.000 25.430.243 61.330.000 35.084.000 Nguồn 12

4 Hỗ trợ kinh phí phần mềm kế toán, quản lý tài sản 22.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 Nguồn 12
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